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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 10/06/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HHC 200 16.000.000 0 0 200 16.000.000
2 HLD 0 0 7.700 201.900.000 7.700 201.900.000
3 IDC 50.000 3.094.000.000 10.000 625.000.000 60.000 3.719.000.000
4 MBS 0 0 100.000 3.372.500.000 100.000 3.372.500.000
5 PVS 100.000 4.449.000.000 20.210 897.153.000 120.210 5.346.153.000
6 TNG 0 0 200.000 5.369.500.000 200.000 5.369.500.000

Tổng 150.200 7.559.000.000 337.910 10.466.053.000 488.110 18.025.053.000


